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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp 

 “Tết Nguyên đán Giáp Thìn” năm 2024 
_________________________________ 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH – UBND, ngày 18/01/2024 của Ban chỉ 

đạo liên ngành an toàn thực phẩm xã Đắk Nông, “về việc triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm tết nguyên đán Giáp thìn và mùa Lễ Hội xuân năm 

2024; Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2024  của Ủy ban 

nhân dân xã Đắk Nông về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực 

phẩm trong dịp “Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân” năm 2024, 

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn 

thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn xã.  

- Thông qua hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

trường hợp vi phạm về bảo đảm ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm, góp 

phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại 

trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, 

quảng cáo thực phẩm.   

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 

kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng 

trong công tác bảo đảm ATTP.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1.Đối tượng kiểm tra: 

Kiểm tra tại các hộ sản xuất, kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa; các hộ 

sản xuất, chế biến, Kinh doanh thực phẩm; Kinh doanh dịch vụ ăn uống ..v. trên 

địa bàn xã. 

2.Nội dung kiểm tra: 

 - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc 

diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP). 



- Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban 

đầu nhỏ lẻ). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và 

người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

-Kiểm tra Nhãn mác, nguồn góc, xuất xứ và hạn sử dụng các mặt hàng 

hóa. 

-Lập biên bản xử phạt hành chính đối với các hộ sản xuất, kinh doanh  có 

vi phạm về an toàn thực phẩm (Nhãn mác, nguồn góc, xuất xứ và hạn sử 

dụng) các mặt hàng hóa trên địa bàn  xã. 

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ VI PHẠM 

 - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 

của Quốc hội khóa 12; 

 - Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 

2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

 - Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

 - Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

 - Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

 - Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 124/2021/NĐ-

CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-

CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế; 

 - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

 - Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; hoạt động Khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; 

năng lượng nguyên tử; 



 - Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 Nghị định xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực chăn nuôi; 

 - Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 

hóa và quảng cáo; Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên 

quan; văn hóa và quảng cáo; 

 - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ về kinh doanh Rượu; 

 - Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 

17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, 

kinh doanh xăng dầu và khí; 

 - Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

 - Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật quảng cáo; Nghị định số 70/2021/NĐ-

CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quảng cáo; 

 - Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế 

quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 

25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

 - Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Y tế 

quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Y tế; 

 - Thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực 

hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 

Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành; 



 - Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; 

 - Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 

hóa lưu thông trên thị trường; Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 

9 năm 2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về 

chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; 

 - Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 quy 

định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh 

doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển 

Nông thôn; 

 - Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý ATTP thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;  

 - Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

 - Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

Theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2024  của 

Ủy ban nhân dân xã Đắk Nông về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về  

an toàn thực phẩm trong dịp “Tết Nguyên đán Giáp Thìn” năm 2024. 

V. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

TT Địa điểm Thời gian 

1 

2 
Lộc Nông +  Dục Nội 

-Sáng  8h 00 phút, ngày 23/01/2024 

   

3 

4 
Đăk Giàng + Tà Pók -Chiều14 giờ 00 phút, ngày 23/01/2024 

5 

6 
 Kà Nhảy + Nông Nội -Sáng 8 h 00 phút, ngày 24/01/2024 

7 

 

9 

Chả Nội II + Nông Nhầy 

II + Quảng Nông 

- Chiều 14 h 00 phút,  ngày 24/01/2024 

  

V. PHƯƠNG TIỆN 

Các thành viên của đoàn tự bảo đảm. 



VI. TỔNG DỰ TRÙ KINH PHÍ: 1.500.000. Bằng chữ: ( Một triệu 

năm trăm nghìn đồng y).Có kế hoạch dự trù kinh phí riêng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Trạm Y tế xã: Chủ trì, phối hợp với các ngành đoàn thể xã, BCĐ 

ATTP xã, Tổ chức triển khai, thực hiện kiểm tra công công tác kiểm tra an toàn 

thực phẩm trên địa bàn xã. 

2. Công an xã: Phối hợp với trạm y tế xã, BCĐ liên ngành ATTP của xã,  

kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính đối với các hộ sản xuất, kinh doanh  

có vi phạm về an toàn thực phẩm (Nhãn mác, nguồn góc, xuất xứ và hạn sử 

dụng) các mặt hàng hóa trên địa bàn  xã.  

3.Công chức địa chính nông nghiệp; Văn hóa thông tin: Phối hợp với 

trạm y tế xã triển khai thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đảm bảo đúng  

kế hoạch. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã các ngành đoàn thể 

xã: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm xã với tư cách thành 

viên đảm bảo đúng kế hoach. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp 

“Tết Nguyên đán Giáp Thìn và” năm 2024 của Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn 

thực phẩm xã Đắk Nông. 
Nơi nhận: 
- Phòng Y tế huyện(b/c); 

- TT Đảng ủy xã (b/c); 

- TT HĐND xã(b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

-  Mặt trận, các ngành đoàn thể xã(p/h); 

-Công an xã(p/h); 

-Trạm Y tế xã(t/h); 

- Công chức VHTT(t/h); 

- Công chức địa chính nông nghiệp(t/h); 

- Thôn trưởng 09 thôn(t/h); 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Y Phương 
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